
Kính gửi:  Các nhà cung cấp

Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV (DNA) trân trọng cảm ơn các nhà cung 
cấp đã quan tâm, phối hợp, hỗ trợ DNA trong thời gian vừa qua. Hiện nay, DNA 
đang triển khai kế hoạch mua vật tư công nghệ phục vụ sửa chữa Cylone năm 
2026. (theo phụ lục đính kèm). 

Quý nhà cung cấp quan tâm xin gửi báo giá về địa chỉ sau đây đến trước 
ngày 24/4/2026. 

 Địa chỉ: Phòng Kế hoạch - Tiêu thụ, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV, Thôn 
11, Xã Nhân Cơ, Tỉnh Lâm Đồng đối với bản giấy hoặc gửi qua Email: 
dnakehoach@gmail.com đối với file điện tử. 

Lưu ý: Các nhà cung cấp điền đầy đủ thông tin như phụ lục kèm theo và ký 
tên đóng dấu đầy đủ. Trường hợp nhà cung cấp gửi trực tiếp báo giá tại văn 
phòng của DNA vui lòng mang theo giấy giới thiệu, Căn cước của người gửi để 
làm thủ tục giao nhận. 

Nhà cung cấp muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Bà Trần Thị Khánh Ly - 
Phòng Kế hoạch - Tiêu thụ theo sđt: 0941.221.768. 

Trân trọng! 
Nơi nhận:
- Như kính gửi; 
- Giám đốc (e- copy) 
- Website công ty (đăng tải); 
- Lưu: VT, KHTT.

KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Nhường
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Phụ lục: Danh mục mua sắm vật tư công nghệ phục vụ sửa chữa Cylone năm 2026

STT Mã vật tư
Tên, 

chủng loại 
vật tư

Quy cách/thông số kỹ 
thuật/danh điểm Đối tượng sử dụng ĐVT Số 

lượng
Đơn 
giá

Thành 
tiền

Xuất 
xứ

1  
Van cổng 
cấp liệu 
Cyclone

- Van cổng DN200 (8 
inch), chống kẹt đáy;
- Vật liệu lót lòng thân 
van: Cao su EPDM 
chống ăn mòn, chịu 
kiềm. 
- Đảm bảo lắp đặt với 
hệ thống hiện hữu tại 
DNA

Sửa chữa thay thế 
phụ tùng Cyclone 

phân cấp A-
04YH1S004a

Cái 4

2 AL.149.003.
CN.MM

Ống thoát 
liệu dòng 

đáy

- Lắp đặt đồng bộ với 
cửa dòng đáy của 
cyclone;
- Kích thước: Ø120mm; 
L=1.350mm;
- Vật kiệu: Rubber.

Cyclone cấp 1 
A13YH1S023a-c;

Cyclone cấp 2 
A13YH1S024c;

Cái 22

3 AL.149.005.
VN.MM

Ông thoát 
liệu dòng 

tràn

- Lắp đặt đồng bộ với 
cửa dòng tràn của 
cyclone;
- Kích thước: DN125;
- Vật liệu S235JR;
-  Tiêu chuẩn: 

Cyclone cấp 1 
A13YH1S023a-c;

Cyclone cấp 2 
A13YH1S024c;

Cái 11



STT Mã vật tư
Tên, 

chủng loại 
vật tư

Quy cách/thông số kỹ 
thuật/danh điểm Đối tượng sử dụng ĐVT Số 

lượng
Đơn 
giá

Thành 
tiền

Xuất 
xứ

EN10025-2:2004.

4 AL.149.004.
CN.MM

Ống thoát 
liệu dòng 

đáy

- Kích thước 
Ø95×850mm;
- Chất liệu lót lòng: 
Gốm Ceramic với hàm 
lượng nhôm cao 
(Al2O3);
- Phân loại gốm: 95;
- Chất liệu vỏ: Q235A;
- Sơn bề mặt: Tiêu 
chuẩn (Sa2.5);
- Độ dày lớp thép: 
8mm;
-Mác thép: Thép hợp 
kim, hàm lượng cacbon 
thấp, Grade A.
- Lắp đặt đồng bộ với 
cửa dòng đáy của 
cyclone.

Cyclone cấp 2 
A13YH1S024a,b Cái 10

Yêu cầu khác: Thời gian hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 45 ngày. 
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